PHÒNG GD - ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ    KIỂM TRA:  HỌC KÌ I (NH: 2019 – 2020)
 TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG                       MÔN: ĐỊA LÝ 7
                                                                              THỜI GIAN: 45’
I. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA:
- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu và vận dụng của HS sau khi học về: Môi trường hoang mạc, Và Châu Phi (thiên nhiên và xã hội châu phi,kinh tế )
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung dạy học và giúp đỡ HS một cách kịp thời. 
II. XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Hình thức tự luận 70% TL, TN 30%
III. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	CĐ/ Mức độ  nhân thức
	Nhận biết 

	Thông hiểu
	Vận dụng 

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vân dụng
	Vận dụng cao

	Môi  trường hoang mac
	
Nhậnbiết được 
Đăc điểm của môi trường hoang mạc

	
	Hiểu được Đăc điểm của môi trường hoang mạc
 
	
	
	

	Số điểm :1.0
Tỉ lệ :10%
	Số câu 2
Số điểm: 0.5
	
	Số câu 2
Số điểm: 0.5
	
	
	

	Thiên nhiên Châu Phi
	Nhận biết được đặc điểm của thiên nhiên Châu Phi 
	
	Hiểu  được đặc điểm của thiên nhiên Châu Phi
	
	
	

	Số điểm:1.,5
Tỉ lệ:15%
	
Số câu:3
Số điểm :0.75
	
	Số câu:3
Số điểm :0.75
	
	
	

	Dân cư – xã hội Châu Phi 
	Nhận biết được đặc điểm dân cư xã hội châu Phi
	
	Hiểu  được đặc điểm dân cư xã hội châu Phi
	Hiếu được đặc điểm , nguyên nhân, hậu quả của đô thị hóa ở Châu Phi
	
	

	Số điểm: 2.0
Tỉ lệ:20%
	Số câu 1
Số điểm: 0.25
	
	Số câu 1
Số điểm: 0.25
	Số câu 1
Số điểm : 1.5
	
	

	Kinh tế Châu Phi
	
	Nhận biết  đặc điểm của nghành nông nghiệp  của Châu Phi
	
	
	Vẽ biểu  đồ sản lượng công nghiệp ở Châu Phi so với toàn thế giới
..
	Qua biểu đồ nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của Châu Phi.

	Số điểm: 5.5
Tỉ lệ:55%
	
	Số câu 1
Số điểm : 2.5
	
	
	Số câu 1/2
Số điểm:2.0
	Số câu 1/2
Số điểm:1.0

	Tổng điểm :10.0
Tỉ lệ:100%
	4.0=40%
	3.0=30%
	3.0=30%


IV.VIẾT ĐỀ TỪ MA TRẬN
A/PHẦN TRẮC NGHIỆM(3.0Đ): Khoanh tròn chữ cái đầu câu ý em cho là đúng .
Câu 1:Hoang mạc ở hầu hết các châu lục và chiếm:
A/ Gần 1/3 diện tích đất nổi của Trái Đất. 
B/ Gần 1/4 diện tích đất nổi của Trái Đất. 
C/ Gần 1/5 diện tích đất nổi của Trái Đất. 
D/ Gần 1/6 diện tích đất nổi của Trái Đất.
Câu2: Hoang mạc Xa-Ha-Ra ở Châu Phi là Hoang Mạc:
A/Nhỏ nhất thế giới. 					B/ Lớn nhất thế giới
C/ Trung bình Châu Phi. 					D/ Nhỏ nhất ở Châu Phi..
Câu3: Trong các Hoang  Mạc thường:
A/ Lượng mưa rất lớn.
B/ Lượng bốc hởi rất thấp.
C/ Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.
D/ Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và rất nhỏ.
Câu 4: Nguồn nước cung cấp chính cho các ốc đảo trong các Hoang Mạc là:
A/ Nước mưa.                         B/ Nước ngầm.               C/Nước sông.            D/ Nước biển.
Câu 5: Địa hình Châu Phi cao trung bình là:
A/ 720m.           B/ 730m.                             C/740m.           D/ 750m.
Câu 6:Châu Phi nối liền Châu á qua eo  biển:
A/ Pa-na-ma.             B/ Xuy-ê.              C/ Man sơ.                    D/ Xô –ma-li.
Câu 7: Môi trường nào sau đây không thuộc ở Châu Phi?
A/ Môi trường nhiệt đới .  				 B/ Môi trường Hoang Mạc.
C/Môi trường Địa Trung Hải.  			 D/Môi trường nhiệt đới gió mùa. 
Câu 8: Loài động vật nào sau đây thường sinh sống ở XavanTây Phi?
A/ Tuần lộc.        B/ Chim cánh cụt.               C/  Lạc đà.        D/ Hươu cao cổ.
Câu 9: Nhiệt độ trung bình năm của Châu Phi thường trên 
A/180c                    B/190c.                    C/200c.                                                  D/210c.                                                  
Câu 10: Lượng mưa  dưới 200mm của Châu Phi tập trung ở:
A/ Hai bên đường chí tuyến.   		  B/ Xung quanh đường xích đạo.
C/ Xung quanh vịnh ghi nê    		  D/ Gần dòng biển Mô Dăm Bích.   
Câu 11: Châu Phi có nền văn minh sông nin rực rỡ trong thời:
A/ Trung Đại.               B/ Cổ Đại.                      C/ Cận Đại.                                D/Hiện Đại. 
Câu 12: Nơi nào ở Châu Phi có dân cư tập trung đông.
A/ Hoang Mạc xa-ha-ra.                                          B/ Vùng rừng rậm xích đạo. 
C/ Thung lung sông nin.                                                D/ Vùng Hoang Mạc ca-la-ha-ri                                                                                                                                                                                         B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7.0đ)
Câu1: Trình bày đặc điểm của nghành nông nghiệp  của Châu Phi?(2.5đ)
Câu 2: Nêu đặc điểm , nguyên nhân, hậu quả của đô thị hóa ở Châu Phi.(1.5đ)
Câu 3:Vẽ biểu  đồ sản lượng công nghiệp ở Châu Phi. (3.0đ)
Sản lương công nghiệp Châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới. Qua biểu đồ nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của Châu Phi.
V/XÂY DỰNG ĐÁP ÁN CHẤM:
	

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Phần trắc nghiệm
	1
	A
	0.25

	
	2
	B
	0.25

	
	3
	C
	0.25

	
	4
	B
	0.25

	
	5
	D
	0.25

	
	6
	B
	0.25

	
	7
	A
	0.25

	
	8
	D
	0.25

	
	9
	C
	0.25

	
	10
	A
	0.25

	
	11
	B
	0.25

	
	12
	C
	0.25

	Phần tự luận 
	1








	*Trình bày đặc điểm của nghành nông nghiệp  của Châu Phi?
* Nghành trồng trọt  
-Cây công nghiệp được chú trọng phát triển, sản xuất theo hướng chuyên môn hóa nhằm mục đích xuất khẩu.
-Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt. Hình thức canh tác còn lạc hậu, năng suất và sản lượng còn thấp, không đáp ứng đủ nhu cầu.
-Cây ăn quả cận nhiệt (nho, ô lưu, cam....) trồng chủ yếu ở cực Bắc và cực Nam
* Nghành chăn nuôi 
+Chăn nuôi nhìn chung kém phát triển so với trồng trọt. Hình thức chăn thả phổ biến . Một số nước có nghành chăn nuôi chiếm tỉ lệ cao như xu đăng, Ê-ti-ô-pi-a...
- Dê ,cừu với quy mô lớn trên các cao nguyên, và vùng nữa hoang mạc 
- Lợn nuôi nhiều ở Trung ,Nam phi
-Bò nuôi nhiều ở Ê-ti-ô-pi-a,Ni-giê-ri-a.
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	2
	*Nêu đặc điểm , nguyên nhân, hậu quả của đô thị hóa ở Châu Phi
-Tốc độ đô thị hoá nhanh không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế, gây ra nhiều vấn đề tiêu cực
- Nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị ở Châu Phi là do:gia tăng tự nhiên cao, di dân từ nông thôn ra thành thị, do thiên tai, chiến tranh, xung đột tộc người , xung đột biên giới.
-Hậu quả: Khu nhà ổ chuột ở các thành phố, nảy sinh nhiều vấn đề kinh tế- xã hội cần được giải quyêt....
 
	    
0.5
 
0.5
 
0.5          

	
	3
	Vẽ biểu  đồ sản lượng công nghiệp ở Châu Phi. 
Sản lương công nghiệp Châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới. 
-Vẽ biểu đồ hình tròn…đúng ,đẹp 
-Nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của Châu Phi:So với toàn thế giới CN Châu Phi chậm phát triển vì ,Trình độ dân trí thấp, Thiếu lao động có kĩ thuật cao, CSVC lạc hậu , thiếu vốn ....



	2.0
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    Duyệt Tổ chuyên môn:                                                       Người ra đề:




                                                                                            Nguyễn Thị Thương 



	DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN
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                                                  ĐỀ RA:
A/PHẦN TRẮC NGHIỆM(3.0Đ): Khoanh tròn chữ cái đầu câu ý em cho là đúng .
Câu 1:Hoang mạc ở hầu hết các châu lục và chiếm:
A/ Gần 1/3 diện tích đất nổi của Trái Đất. 
B/ Gần 1/4 diện tích đất nổi của Trái Đất. 
C/ Gần 1/5 diện tích đất nổi của Trái Đất. 
D/ Gần 1/6 diện tích đất nổi của Trái Đất.
Câu2: Hoang mạc Xa-Ha-Ra ở Châu Phi là Hoang Mạc:
A/Nhỏ nhất thế giới. 					B/ Lớn nhất thế giới
C/ Trung bình Châu Phi. 					D/ Nhỏ nhất ở Châu Phi..
Câu3: Trong các Hoang  Mạc thường:
A/ Lượng mưa rất lớn.
B/ Lượng bốc hởi rất thấp.
C/ Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.
D/ Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và rất nhỏ.
Câu 4: Nguồn nước cung cấp chính cho các ốc đảo trong các Hoang Mạc là:
A/ Nước mưa.                         B/ Nước ngầm.               C/Nước sông.            D/ Nước biển.
Câu 5: Địa hình Châu Phi cao trung bình là:
A/ 720m.           B/ 730m.                             C/740m.           D/ 750m.
Câu 6:Châu Phi nối liền Châu á qua eo  biển:
A/ Pa-na-ma.             B/ Xuy-ê.              C/ Man sơ.                    D/ Xô –ma-li.
Câu 7: Môi trường nào sau đây không thuộc ở Châu Phi?
A/ Môi trường nhiệt đới .  				 B/ Môi trường Hoang Mạc.
C/Môi trường Địa Trung Hải.  			 D/Môi trường nhiệt đới gió mùa. 
Câu 8: Loài động vật nào sau đây thường sinh sống ở XavanTây Phi?
A/ Tuần lộc.        B/ Chim cánh cụt.               C/  Lạc đà.        D/ Hươu cao cổ.
Câu 9: Nhiệt độ trung bình năm của Châu Phi thường trên 
A/180c                    B/190c.                    C/200c.                                                  D/210c.                                                  
Câu 10: Lượng mưa  dưới 200mm của Châu Phi tập trung ở:
A/ Hai bên đường chí tuyến.   		  B/ Xung quanh đường xích đạo.
C/ Xung quanh vịnh ghi nê    		  D/ Gần dòng biển Mô Dăm Bích.   
Câu 11: Châu Phi có nền văn minh sông nin rực rỡ trong thời:
A/ Trung Đại.               B/ Cổ Đại.                      C/ Cận Đại.                                D/Hiện Đại. 
Câu 11: Nơi nào ở Châu Phi có dân cư tập trung đông.
A/ Hoang Mạc xa-ha-ra.                                          B/ Vùng rừng rậm xích đạo. 
C/ Thung lung sông nin.                                                D/ Vùng Hoang Mạc ca-la-ha-ri                                                                                                                                                                                         B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7.0đ)
Câu1: Trình bày đặc điểm của nghành nông nghiệp  của Châu Phi?(2.5đ)
Câu 2: Nêu đặc điểm , nguyên nhân, hậu quả của đô thị hóa ở Châu Phi.(1.5đ)
Câu 3:Vẽ biểu  đồ sản lượng công nghiệp ở Châu Phi. (3.0đ)
Sản lương công nghiệp Châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới. Qua biểu đồ nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của Châu Phi.
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